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KHỐI 6	
	Nội dung (chủ đề)
	Số câu
Số điểm
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	Lớp vỏ khí
	Số câu
	2
	
	
	2

	
	Số điểm
	3,0đ
	
	
	3,0đ

	Thời tiết và khí hậu
	Số câu
	0,5
	
	0,5
	1

	
	Số điểm
	1,0đ
	
	1,0đ
	2,0đ

	Hơi nước trong không khí. Mưa
	Số câu
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	2,0đ
	2,0đ

	Sông, hồ, biển, đại dương
	Số câu
	
	2
	
	2

	
	Số điểm
	
	3,0đ
	
	3,0đ

	Tổng số câu
	2,5
	2
	1,5
	6

	Tổng số điểm 
	4,0đ
	3,0đ 
	3,0đ 
	10đ 

	(%)
	(40%)
	(30%)
	(30%)
	(100%)



KHỐI 7
	Nội dung (chủ đề)
	Số câu
Số điểm
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	Châu Mĩ
	Số câu
	1
	
	2
	3

	
	Số điểm
	2,0đ
	
	3,0đ
	5,0đ

	Châu Nam Cực
	Số câu
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	
	1,5đ
	
	1,5đ

	Châu Đại Dương
	Số câu
	1
	
	
	1

	
	Số điểm
	2,0đ
	
	
	2,0đ

	Châu Âu
	Số câu
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	
	1,5đ
	
	1,5đ

	Tổng số câu
	2
	2
	2
	6

	Tổng số điểm 
	4,0đ
	3,0đ 
	3,0đ 
	10đ 

	(%)
	(40%)
	(30%)
	(30%)
	(100%)


	
KHỐI 8
	Nội dung (chủ đề)
	Số câu
Số điểm
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	Đặc điểm địa hình Việt Nam
	Số câu
	0,5
	0,5
	
	1

	
	Số điểm
	0,5đ
	1,5đ
	
	2,0đ

	Đặc điểm khí hậu Việt Nam
	Số câu
	1
	
	
	1

	
	Số điểm
	1,5đ
	
	
	1,5đ

	Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta
	Số câu
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1,0đ
	1,0đ

	Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
	Số câu
	
	1
	1
	2

	
	Số điểm
	
	1,5đ
	2,0đ
	3,5đ

	Đặc điểm đất Việt Nam
	Số câu
	0,5
	0,5
	
	1

	
	Số điểm
	1,0đ
	1,0đ
	
	2,0đ

	Tổng số câu
	2
	2
	2
	6

	Tổng số điểm 
	3,0 
	4,0 
	3,0 
	10 

	(%)
	(30%)
	(40%)
	(30%)
	(100%)



KHỐI 9
	Nội dung (chủ đề)
	Số câu
Số điểm
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	Vùng Đông Nam Bộ
	Số câu
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	
	1,5đ
	
	1,5đ

	Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	Số câu
	
	1
	2
	3

	
	Số điểm
	
	1,5đ
	3,0đ
	4,5đ

	Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo
	Số câu
	2
	
	
	2

	
	Số điểm
	4,0đ
	
	
	4,0đ

	Tổng số câu
	2
	2
	2
	6

	Tổng số điểm 
	4,0 
	3,0 
	3,0 
	10 

	(%)
	(40%)
	(30%)
	(30%)
	(100%)



